Thứ hai ngày  14 tháng 2 năm 2022

Sinh hoạt dưới cờ:

TUẦN 23 - SINH HOẠT DƯỚI CỜ

HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO TRƯỜNG XANH – LỚP SẠCH
1. Yêu cầu cần đạt
- HS biết chào cờ là một hoạt động đầu tuần không thể thiếu của trường học. Lắng nghe lời nhận xét của cô Hiệu Trưởng và thầy TPT về kế hoạch tuần 23
- Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội, kĩ năng hát Quốc ca, Đội ca, hô đáp khẩu hiệu.

- Biết được kế hoạch, nội dung phong trào Trường xanh lớp sạch do nhà trường phát động. 

- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng:Tích cực, nhiệt tình, sẵn sàng tham gia phong trào Trường xanh lớp sạch. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

2. Đồ dùng dạy học:

a. Đối với GV

- Nhắc HS mặc đúng đồng phục, quần áo gọn gàng, lịch sự. 
b. Đối với HS: 

- Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH

	GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
	Lớp trưởng điều hành, cả lớp thực hiện

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 

- HS nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần vừa qua và phát động phong trào của tuần tới. 

- GV Tổng phụ trách Đội phát động phong trào Trường xanh lớp sạch:

+ Mục đích phát động: Mỗi HS có những hành động đẹp và việc làm cụ thể để hưởng ứng phong trào, góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

+ Ý nghĩa phong trào: Phong trào giáo dục HS ý thức, hành vi và thói quen đúng với môi trường học đường. HS biết giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp ở nơi các em học tập hằng ngày. 

- GV gợi ý các hoạt đông cụ thể của cá nhân và tập thể lớp để tham gia phong trào:

+ Quét dọn, vệ sinh lớp học.

+ Kê, xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp.

+ Quét dọn, vệ sinh các khu vực trong trường học như: khu vực sân chơi, khu vực hành lang, khu vực đa năng, khu hiệu bộ, khu vườn trường,...

+ Bỏ rác đúng nơi quy định. 

+ Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh.

+ Tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường.
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe, tham gia vào các hoạt động.


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toán:

KHỐI TRỤ - KHỐI CẦU
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Kiến thức, kĩ năng:
-Thông quavật thật và đồ dùng trực quan nhận dạng khối trụ và khối cầu.

- Thực hành đếm số hình trong một tổ hợp các hình.

- Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu.

1.2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực: 

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất:

- Chăm chỉ, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: máy tính; ti vi, SGK, mô hình khối trụ, khối cầu bằng bìa hoặc nhựa…hộp sữa, cái cốc, ống nước …
2.2. Học sinh: SGK, vở ô li, nháp, bộ đò dùng học Toán
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	* Ôn tập và khởi động

- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Em học toán.

- GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó.

- Gv kết hợp giới thiệu bài.
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán.

- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật: 

Ví dụ: Hộp sữa, hộp keo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu, ...

- Đại diện các nhóm nêu kết quả.

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Mục tiêu: Thông qua vật thật và đồ dùng trực quan nhận dạng khối trụ và khối cầu.

*GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm 4 đặt các đồ vật đã chuẩn bị. Nhìn hộp sữa và sắp xếp các đồ vật có dạng giống hộp sữa vào trong giỏ màu xanh. Nhìn quả bóng và sắp xếp các đồ vật có dạng  giống quả bóng vào trong giỏ màu đỏ.
-GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

-GV mời các nhóm báo cáo.

- GV cho HS thực hành theo nhóm 4: xếp riêng các đồ vật có dạng hình khối trụ và có dạng hình khối cầu.

-GV mời các nhóm báo cáo.
* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối trụ :

H: Đây là gì? Nó có hình dạng hình gì? Em thấy hoặc được sờ vào nó chưa?

- GV giới thiệu hộp sữa, khúc gỗ …đây là những đồ vật có dạng hình khối trụ.

-Gv cho HS xem cả tư thế đứng và nằm của khối trụ. Gv cho Hs quan sát nhiều mẫu khác nhau .

-GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.

- GV cho HS nhắm mắt 30 giây tưởng tượng hình ảnh khối trụ trong đầu. 

* GV cho HS quan sát tranh đồ vật hình khối cầu :

- Đây là gì ?Nó có hình dạng hình gì ?

-GV cho HS quan sát xung quanh những đồ vật có dạng khối cầu .

GV giới thiệu mô hình thật và hình vẽ trong SGK /34.

- GV cho HS nhắm mắt 30 giây tưởng tượng hình ảnh khối cầu trong đầu. 

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 theo yêu cầu của GV.

- HS cầm khối trụ và khối cầubằng gỗ hoặc bằng nhựa có dạng hình khối trụ, khối cầu rồi quan sát,xoay, lật chạm vào các khối và nói: “Đây là khối trụ”;“Đây là khối cầu”.
- HS các nhóm báo cáo nói về màu sắc và kích thước rồi nói: “Khối trụ”;“Khối cầu”.

- HS thực hành theo nhóm 4.

- Đại diện các nhóm báo cáo.
- 2-3 HS trả lời: hộp sữa, khúc gỗ.
-HS quan sát xung quanh và hai đáy của những đồ vật đó.

- HS lấy ví dụ và chia sẻ.

- HS cả lớp thực hành.

- HS chia sẻ quả bóng, viên bi.

- HS lắng nghe, nhắc lại.

- HS cả lớp thực hành.



	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

	Bài 1:

- GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS quan sátvà nêu cách nhận biết khối trụ, khối cầu.

- GV gọi HS kể tên đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời:Xem các hình sau rồi kể tên một số đồ vật có dạng khối trụ, khối cầu.
- HS làm việc cá nhân TLCH:

+ Dạng khối trụ: hộp sữa, lon nước, bình cá.

+Dạng khối cầu: Qủa bóng

- HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	Bài 2: 
- Gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS lên bảng lớp thực hành và TLCH.

-GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

H: Hãy nêu tên một số đồ vật có dạng  khối trụ hoặc khối cầu mà em biết .

-Gv nhận xét, tuyên dương.
	- 2HS đọc YC bài.

- 1-2 HS trả lời.

-2 HS lên bảng thực hành và TLCH: khối trụ, khối cầu lăn được.

- HS theo dõi, lắng nghe nhận xét bạn. 

-HS thi Ai nhanh hơn và nói đúng thì được 1 tràng vỗ tay .

Vd:Viên bi đá, bóng tennis, khối cầu.

Thùng phi nước, cột điện khối trụ

	Bài 3: 

- Gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS quan sát tranh SGK thảo luận nhóm đôi và TLCH.

-GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

- Đánh giá, nhận xét bài HS.
	- 2HS đọc YC bài.

- Mỗi hình sau có bao nhiêu khối trụ? Khối cầu? Khối lập phương? Khối hộp chữ nhật?
- HS làm việc nhóm đôi và TLCH +Hình 1: 2 khối trụ, 1 khối cầu, 1 khối lập phương, 1 khối hộp chữ nhật.

+Hình 2: 5 khối trụ, 4 khối cầu, 1 khối lập phương, 1 khối hộp chữ nhật.

- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bài 4: 
- GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV cho HS quan sát xung quanh lớp học và kể tên đồ vật có khối trụ, vật nào có khối cầu?

- GV gọi HS chia sẻ.

-GV nhận xét, tuyên dương.
	- 2HS đọc YC bài.

- Kể tên một số đồ vật trong thực tế.

- HS nối tiếp nhau chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3p)

	- Hôm nay em học bài gì? 

- Về nhà tìm thêm khối trụ khối cầu có trong nhà em nhé .

- Nhận xét giờ học.
	- Bài khối trụ, khối cầu.

- HS lắng nghe .


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tiếng Việt:

BÀI 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
CHIA SẺ VÀ ĐỌC : CHIM ÉN
1. Yêu cầu cần đạt

- Nhận biết về chủ điểm

- Đọc trôi chảy toàn bài, phát âm đúng các từ ngữ. Biết đọc bài thơ với giọng đọc vui tươi. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các dòng thơ. 

- Hiểu được nghĩa của từ chim én được chú giải cuối bài. Hiểu ý nghĩa của hình ảnh chim én đối với mùa xuân. Từ đó, thêm yêu quý, có ý thức bảo vệ các loài chim. 

- Nhận biết được bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu?

- Phân biệt được từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động. 

Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng:
· Nhận diện được một bài thơ.

· Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

Phẩm chất

· Yêu quý, bảo vệ loài chim én.

2. Đồ dùng dạy học

2.1. Giáo viên: - Máy tính, ti vi, SGK

2.2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM 

	- GV giới thiệu chủ điểm: Tiếp tục chủ đề Em yêu thiên nhiên, hôm nay các em sẽ làm quen với các chủ điểm Thế giới loài chim. Chủ điểm này sẽ giúp các em mở rộng hiểu biết về các loài chim trong thế giới tự nhiên. Các em sẽ biết được tên nhiều loài chim, lợi ích của chúng, những niềm vui chúng mang đến cho con người để thêm yêu các loài chim và cách bảo vệ chúng chúng. 

- GV mời 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung bài tập 1 và 2 trong SGK:

+ Câu 1: Hãy gọi tên những loài chim chưa có tên trong ảnh. 

+ Câu 2: Xếp tên các loài chim nói trên vào nhóm thích hợp:

a. Gọi tên theo hình dáng, màu sắc.

b. Gọi tên theo tiếng kêu. 

c. Gọi tên theo cách kiếm ăn. 
- GV chiếu hình lên bảng, chỉ từng hình cho cả lớp đồng thanh đọc tên 5 loài chim được viết tên dưới hình, vẫn còn 5 loài chim chưa được đặt tên. HS phải gọi đúng tên 5 loài chim đó. Sau đó sắp xếp tên loài chim vào 3 nhóm thích hợp. 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, làm bài vào Vở bài tập.

- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả: 

+ Câu 1: 10 loài chim trong 1 hình minh họa: 

(1)Chim cánh cụt                                                (6) Chim quạ

(2) Chim gáy                                                        (7) Chim sâu

(3) Chim rẻ quạt                                                   (8) Chim cú mèo

(4) Chim gõ kiến                                                    (9) Chim vàng anh     

(5) Chim bói cá                                                       (10) Chi bìm bịp

+ Câu 2: 

a. Gọi tên theo hình dáng, màu sắc: chim cánh cụt, chim cú mèo, chim vàng anh, chim rẻ quạt, chim gáy.

b. Gọi tên theo tiếng kêu: chim bìm bịp, quạ, chim gáy. 

c. Gọi tên theo cách kiếm ăn: chim bói cá, chim gõ kiến, chim sâu. 

- GV nói lời dẫn vào bài đọc mở đầu chủ điểm Thế giới loài chim.
	- Quan sát

- Thực hiện theo yêu cầu: 
- Lắng nghe

- Thảo luận nhóm đôi

- Thực hiện theo yêu cầu GV

- Lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Giới thiệu bài

  a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Các em đã biết được tên một số loài chim. Thiên nhiên có khoảng 10 000 loài chim. Bài thơ hôm nay sẽ giúp các em biết thêm một loài chim rất đáng yêu, loài chim báo hiệu mùa xuân đến. Các em hãy xem đó là chim gì nhé. 
	- Lắng nghe

	Hoạt động 1: Đọc thành tiếng

a. Mục tiêu: HS đọc bài thơ Chim én SHS trang 39 với giọng đọc âu yếm, vui tươi, tình cảm, hào hứng.

b. Cách tiến hành : 
- GV đọc mẫu bài thơ: Giọng âu yếm, vui tươi, tình cảm, hào hứng 

- GV mời 1 HS đứng dậy đọc to lời giải nghĩa những từ ngữ khó trong bài: chim én. 

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 3 khổ thơ. 

+ GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: lượn bay, dẫn lối, xum xuê, rắc bụi, mưa rơi, nơi nơi. 
+ GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 3 khổ thơ.

+ GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng khổ thơ trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

+ GV yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

+ GV mời 1HS khá, giỏi đọc lại toàn bài. 
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc lời chú giải

+ Chim én: loài chim nhỏ, cánh dài và nhọn, chân ngắn, bay nhanh, thường gặp nhiều vào mùa xuân. 

- HS nối tiếp đọc bài. 

- HS luyện đọc. 

- HS luyện đọc.

- HS thi đọc thơ. 

- HS đọc bài.

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.



	Hoạt động 2: Đọc hiểu

a. Mục tiêu: HS trả lời các câu hỏi trong phần Đọc hiểu SGK trang 40. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 3 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu câu hỏi:

+ HS1 (Câu 1): Em hiểu chim én “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là gì? Chọn ý đúng:

a. Chim én báo hiệu mùa xuân về.

b. Chim én dẫn đường cho mùa xuân về.

c. Chim én về để mở hội xuân. 

+ HS2 (Câu 2): Tìm những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về.

+ HS3 (Câu 3): Em muốn chim én nói gì khi mùa xuân về?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Câu thơ nào ở khổ thơ thứ 3 gợi lên hình ảnh chim én tất bật manh tin vui đến muốn nơi?


	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày:

+ Câu 1: Đáp án a.

+ Câu 2: Những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về: Cỏ mọc xanh xum xuê/Rau xum xuê nương bãi/Cây cam vàng thêm trái/Hoa khắc sắc nơi nơi/Mầm non vươn đứng dậy.

+ HS trả lời: Câu thơ  ở khổ thơ thứ 3 gợi lên hình ảnh chim én tất bật manh tin vui đến muốn nơi: Én bay chao cánh vẫy/Mừng vui rồi lại đi. 

+ Câu 3: Em muốn chim én nói khi mùa xuân về: Bạn đã lớn thêm một tuổi rồi, bạn sẽ có thêm rất nhiều niềm vui/Tôi chúc bạn học thật giỏi, làm nhiều điều tốt nhé. 

	Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: HS trả lời các câu hỏi trong phần Luyện tập SGK trang 40.

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 2HS đọc nối tiếp nhau yêu cầu 2 bài tập:

+ HS1 (Câu 1): Bộ phận nào trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a. Cỏ mọc xanh ở chân đê.

b. Rau xum xuê trên nương bãi.

c. Hoa khoe sắc khắp nơi. 

[image: image20.png]


+ HS2 (Câu 2): Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập. 

- GV phát phiếu khổ to cho 2 HS. 2 HS làm bài trên phiếu, gắn bài lên bảng lớp. 

- GV mời đại diện một số HS trình bày kết quả. 
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS làm bài. 

- HS làm bài vào phiếu. 

- HS trả lời: 

+ Câu 1:Bộ phận trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

a. Cỏ mọc xanh ở chân đê. 

Có mọc xanh ở đâu?

b. Rau xum xuê trên nương bãi.

Rau xum xuê ở đâu?

c. Hoa khoe sắc khắp nơi. 

Hoa khoe sắc ở đâu?

+Câu 2: Xếp các từ vào nhóm thích hợp:

a. Từ ngữ chỉ sự vật: chim én, hoa, cánh, mầm non.

b. Từ ngữ chỉ hoạt động: mở hội, lượn bay, dẫn lối, rủ, chao, vẫy.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 

- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt.

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 
	- Hs nêu

- Hs lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BUỔI CHIỀU
Đạo đức:

BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH (TIẾT 3)
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

 1.1. Kiến thức
- HS thực hiện được việc rửa, cất gọn bát đĩa.

- HS biết cùng người thân trong gia đình bảo quản các đồ dùng trong nhà.

- Có thói quen bảo quản đồ dùng gia đình và nhắc nhở mọi người bảo quản đồ dùng gia đình.

1.2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.

1.3. Phẩm chất:

Chủ động được việc sử dụng các đồ dùng gia đình cẩn thận.
 2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: SGK, máy tính, ti vi, phiếu thực hành (phần Vận dụng)
2.2. Học sinh: SGK, VBT đạo đức 2, giấy vẽ, bút màu,..
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	1. Khởi động
Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, kết nối với bài học.
GV tổ chức cho HS hát, múa vũ điệu “Lau bàn”

GV đánh giá, giới thiệu bài mới.
	HS múa hát theo nhạc

HS lắng nghe

HS múa hát theo nhạc
HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (28’)

	Hoạt động 1: Thực hành rửa và cất gọn bát đĩa
*Mục tiêu: HS thực hiện được việc rửa, cất gọn bát đĩa.
- GV cho HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:

+ Điều gì có thể xảy ra nếu bát đĩa bẩn?

+ Điều gì có thể xảy ra nếu bát đĩa vỡ?

+ Rửa bát đĩa nên được thực hiện như thế nào?

+ Cất bát đĩa nên được thực hiện như thế nào?

- GV mời HS chia sẻ ý kiến

- GV mời HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

+ Bát đĩa bẩn thì ăn thức ăn đựng ở bát đĩa đó sẽ bị đau bụng,…

+ Các mảnh vỡ có thể khiến chúng ta bị thương

+ Bỏ thức ăn thừa/ tráng bát đĩa qua nước/ Rửa xà phòng/ tráng sạch bát đĩa/ phơi khô bát đĩa.

+ Cất nơi khô ráo, bát riêng, đĩa riêng,..

- Nhiều HS chia sẻ ý kiến cá nhân, lớp nhận xét, góp ý.

- HS lắng nghe

	Hoạt động 2: Cùng người thân lau dọn, xếp lại các đồ dùng trong gia đình.
Mục tiêu:

HS biết cùng người thân trong gia đình bảo quản các đồ dùng trong nhà.

- GV hỏi: 

+ Gia đình em có cùng nhau dọn dẹp, sắp xếp các đồ dùng trong gia đình không?

+ Khi đó, em đã làm những việc gì?

+ Kết quả thực hiện như thế nào? 

+ Thái độ của mọi người khi em cùng tham gia dọn dẹp như thế nào?

- GV đánh giá, nhận xét

- GV yêu cầu HS về nhà cùng người thân lau dọn, sắp xếp các đồ dùng trong gia đình, lấy phiếu các nhận và nhận xét từ phía gia đình cho việc thực hành của cá nhân.
	-5-6 HS chia sẻ ý kiến cá nhân theo những câu hỏi GV đưa ra

- HS nhận xét, lắng nghe

- HS lắng nghe, thực hiện

Phiếu thực hành

1. Những việc em đã làm

2. Kết quả những việc làm đó

3. Ý kiến của người thân



	Hoạt động 3:

Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng gia đình 
Mục tiêu:

- Có thói quen bảo quản đồ dùng gia đình svà nhắc nhở mọi người bảo quản đồ dùng gia đình.
- GV yêu cầu HS về nhắc nhở bạn bè và người thân bảo quản đồ dùng gia đình và chia sẻ lại những việc đã thực hiện đó.
	- HS lắng nghe, thực hiện.



	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (3’)

	Củng cố - dặn dò

Mục tiêu: Khái quát lại nội dung tiết học - GV hỏi: 

+ Em học được gì từ bài này?

- GV tóm tắt nội dung chính của bài học.

- GV cho HS đọc lời khuyên trong sách.

- GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- HS nêu

- HS lắng nghe

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm
- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luyện Toán:

ÔN LUYỆN VỀ KHỐI TRỤ - KHỐI CẦU
1. Yêu cầu cần đạt:

1.1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về khối trụ, khối cầu
- Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập
1.2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: 

- Thông qua các tình huống thực tiễn Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: Máy tính, tivi.
 2.2. Học sinh: SGK, vở BT

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	- HS nhắc lại

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (28’)

	HĐ1 : Giao việc

- GV giới thiệu các bài tập, yêu cầu HS tự làm bài
	- Lắng nghe

	HĐ2 : Ôn luyện 

- HS tự làm bài vào vở bài tập

- GV hướng dẫn thêm cho một số em còn chậm
Bài tập 1 : 
[image: image1.png]@ N&i méi hinh sau véi tén goi thich hop (theo méu):
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Bài tập 2 : 
[image: image2.png]@Theo em, khéi ndo lan duoc?





Bài tập 3 : 
[image: image3.png]@ Mai hinh sau cé bao nhiéu khéi tru? Khéi cau? Khéi lap
phuong? Khéi hop chir nhét?





Bài 4 : Kể tên một số đồ vật trong thực tế có dạng khối trụ, có dạng khối cầu

	- HS tự làm bài
Đáp án:
[image: image4.png]@ N&i méi hinh sau véi tén goi thich hop (theo méu):





Đáp án:
Khối cầu lăn được cả về 2 phía, khối trụ chỉ lăn được một phía
Đáp án: 

[image: image5.png]C6 .2 khéi tru. - C6.7..khGi fru.

C6.1.. kh&i cdu. | CO 4. khGi cdu.
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Đáp án: 

- Khối trụ: hộp màu, lon trà, lon nước, cuộn giấy vệ sinh, hộp ngũ cốc,…

- Khối cầu: quả bóng, viên bi, mắt cá, hạt ngọc, viên kẹo,…



	HĐ3: Sửa bài

- Gọi HS lên bảng sửa bài

- GV chốt đáp án
	- HS sửa bài trên bảng lớp

- Nhận xét, sửa bài vào vở nếu làm sai

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3p)

	Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài 
Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luyện Tiếng việt:

LUYỆN ĐỌC: CHIM ÉN
1. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn tập và củng cố bài đọc Chim én
- Đọc trôi chảy toàn bài, phát âm đúng các từ ngữ. Biết đọc bài thơ với giọng đọc vui tươi. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và các dòng thơ. 

- Hiểu được nghĩa của từ chim én được chú giải cuối bài. Hiểu ý nghĩa của hình ảnh chim én đối với mùa xuân. Từ đó, thêm yêu quý, có ý thức bảo vệ các loài chim. 

Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng:
· Nhận diện được một bài thơ.

· Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

Phẩm chất

· Yêu quý, bảo vệ loài chim én.

2. Đồ dùng dạy học

2.1. Giáo viên: - Máy tính, ti vi, SGK

2.2. Học sinh: SGK
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu bài
	- HS lắng nghe.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (30’)

	HĐ 1: HS tự đọc bài
- GV đọc mẫu bài Chim én
- GV  hướng dẫn HS tự luyện đọc lại bài
- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho một số HS đọc còn chậm
	- HS đọc thầm theo.

- HS tự luyện đọc


	HĐ 2: HS đọc bài trước lớp

- GV gọi HS đọc bài

- GV  theo dõi, nhận xét
	- 5-7 HS đọc rồi mời bạn nhận xét, sửa lỗi

	HĐ 3: Đọc hiểu

- GV mời 3 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu câu hỏi:

+ HS1 (Câu 1): Em hiểu chim én “rủ mùa xuân cùng về” nghĩa là gì? Chọn ý đúng:

a. Chim én báo hiệu mùa xuân về.

b. Chim én dẫn đường cho mùa xuân về.

c. Chim én về để mở hội xuân. 

+ HS2 (Câu 2): Tìm những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về.

+ HS3 (Câu 3): Em muốn chim én nói gì khi mùa xuân về?

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Câu thơ nào ở khổ thơ thứ 3 gợi lên hình ảnh chim én tất bật manh tin vui đến muốn nơi?
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thảo luận nhóm đôi.

- HS trình bày:

+ Câu 1: Đáp án a.

+ Câu 2: Những câu thơ tả vẻ đẹp của cây cối khi xuân về: Cỏ mọc xanh xum xuê/Rau xum xuê nương bãi/Cây cam vàng thêm trái/Hoa khắc sắc nơi nơi/Mầm non vươn đứng dậy.

+ HS trả lời: Câu thơ  ở khổ thơ thứ 3 gợi lên hình ảnh chim én tất bật manh tin vui đến muốn nơi: Én bay chao cánh vẫy/Mừng vui rồi lại đi. 

+ Câu 3: Em muốn chim én nói khi mùa xuân về: Bạn đã lớn thêm một tuổi rồi, bạn sẽ có thêm rất nhiều niềm vui/Tôi chúc bạn học thật giỏi, làm nhiều điều tốt nhé. 

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (3’)

	- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 
- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt.

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 
	- Hs nêu

- Hs lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tự nhiên và xã hội:

CƠ QUAN VẬN ĐỘNG
( tiết 1)

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Chỉ và nói được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ 

· Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

· Năng lực riêng: 
· Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của cơ xương trên cơ thể và sự phối hợp của cơ, xương khớp khi cử động.
· Nhận biết được chức năng của xương và cơ quan hoạt động vận động.
· Phẩm chất 

· Dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động. 
2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: SGK, máy tính, ti vi, tranh ảnh 

2.2. Học sinh: SGK
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành: 

- GV tổ chức cho HS vừa múa, vừa hát bài Thể dục buổi sáng. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em đã sử dụng bộ phận nào của cơ thể để múa, hát?

- GV dẫn dắt vấn đề: Để múa, hát, một số bộ phận của cơ thể chúng ta phải cử động. Cơ quan giúp cơ thể của chúng ta thực hiện các cử động được gọi là cơ quan vận động. Vậy các em có biết các bộ phận chính của cơ quan vận động là gì? Chức năng của cơ quan vận động là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay - Bài 14: Cơ quan vận động. 
	- HS lắng nghe 

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Khám phá vị trí các bộ phận của cơ quan vận động trên cơ thể

a. Mục tiêu: Xác định vị trí của cơ và xương trên cơ thể. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát và làm theo gợi ý hình SGK trang 82, nói với bạn những gì em cảm thấy khi dùng tay nắn vào các vị trí trên cơ thể như trong hình vẽ. [image: image21.png]¥nops6ng c6
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- GV đặt câu hỏi: Các em hãy dự đoán bộ phận cơ thể em nắn vào đó thấy mềm là gì?; bộ phận cơ thể em nắn vào thấy cứng là gì?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS khác nhận xét.

- GV giới thiệu kiến thức: 

+ Khi nắn vào những vị trí khác nhau trên cơ thể, nếu em cảm thấy có chỗ mềm, đó là cơ, nếu em cảm thấy cứng, đó là xương.

+ Cơ thể của chúng ta được bao phủ bởi một lớp da, dưới lớp da là cơ (khi nắn vào em thấy mềm, ví dụ ở bắp tay, đùi mông), dưới cơ là xương (vì vậy, cần nắn sâu xuống em mới thấy phần cứng, đó là xương) hoặc ở một số chỗ da gắn liền với xương (khi nắn vào em thấy cứng, ví dụ như ở đầu). 
	- HS quan sát hình, làm theo gợi ý và trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời: 

+ Nắn vào ngón tay thấy cứng.

+ Nắn vào lòng bàn tay và thấy bàn tay mình mềm. 



	Hoạt động 2: Xác định tên, vị trí một số xương chính và một số khớp xương

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên một số xương chính và khớp xương trên hình vẽ bộ xương. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cả lớp

- GV hướng dẫn HS nói tên và cách chỉ vào vị trí của một số xương (Hình 1, SGK trang 83), khớp xương (Hình 2, SGK trang 83):
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Bước 2: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu hai HS lần lượt thay nhau chỉ và nói tên một số nhóm xương chính trên hình 1 và khớp xương trên hình 2.

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trước lớp chỉ và nói tên các xương chính trên Hình 1. 

- GV yêu cầu các HS khác theo dõi, nhận xét. 

- GV giới thiệu kiến thức: 

+ Xương đầu gồm xương sọ và xương mặt.

+ Xương cột sống được tạo nên bởi nhiều đốt sống.

+ Nhiều xương sườn gắn với nhau tại thành xương lồng ngực. 

- GV mời 1 số cặp khác lên chỉ và nói tên một số khớp xương trên Hình 2. 

- GV yêu cầu các HS khác nhận xét, theo dõi.

- GV giới thiệu kiến thức: Nơi hai hay nhiều xương tiếp xúc với nhau được gọi là khớp xương. Ở lớp 2, chúng ta chỉ học về các khớp cử động được. 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chỉ và nói tên xương, khớp xương trên cơ thể mỗi em”. Mỗi nhóm cử một bạn lần lượt lên chơi. 

+ Cách chơi: Trong vòng 1 phút, đại diện nhóm nào nói được nhiều tên xương, khớp xương và chỉ đúng vị trí trên cơ thể của mình là thắng cuộc. 

- GV yêu cầu HS làm câu 1 Bài 14 vào Vở bài tập.
	- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS làm việc theo cặp. 

- HS trình bày: Một số tên xương trong hình 1: xương đầu, xương vai, xương đòn, xương sườn, xương cột sống, xương tay, xương chậu, xương chân. 

- HS trình bày: Một số khớp xương trong hình 2: khớp sống cổ, khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp háng, khớp đầu gối. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS chơi trò chơi. 

- HS làm bài.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Em biết thêm điều gì về bài học ngày hôm nay?

GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- HS chia sẻ

- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ ba ngày 15  tháng 2 năm 2022
Tiếng Việt:

BÀI 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
BÀI VIẾT 1: NGHE-VIẾT: CHIM ÉN. CHỮ HOA T
(2 tiết)
1. Yêu cầu cần đạt
· Nghe – viết chính xác bài thơ Chim én (2 khổ thơ đầu – 42 chữ). Qua bài viết, củng cố cách trình bày một bài thơ 5 chữ.

· Làm đúng bài tập lựa chọn (2) (3): điền chữ l, n; điền vần ươc, ươt/Tìm tiếng bắt đầu bằng l,n; tiếng có vần ươc, ươt. 

· Biết viết chữ T hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng tốt gỗ hơn tốt nước sơn cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ. 

Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng:Có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản. 

Phẩm chất
· Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận. 

2. Đồ dùng dạy học:



2.1. Giáo viên: 
- Máy tính, ti vi.

- Phần mềm hướng dẫn viết chữ T
- Mẫu chữ cái T viết hoa đặt trong khung chữ (như SGK). Bảng phụ viết câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.



2.2. Học sinh: SGK, bảng con, Vở Luyện viết 2, tập hai.

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Bài học ngày hôm nay các em sẽ Nghe – viết chính xác bài thơ Chim én (2 khổ thơ đầu – 42 chữ; Làm đúng bài tập lựa chọn (2) (3); Biết viết chữ T hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng tốt gỗ hơn tốt nước sơn cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ. Chúng ta cùng vào bài học.
	- HS lắng nghe.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

	Hoạt động 1: Nghe – viết (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: HS nghe GV đọc 2 khổ thơ đầu bài Chim én, nói về nội dung 2 khổ thơ, chú ý các từ ngữ dễ viết sai; viết bài chính tả.

b. Cách tiến hành: 

- GV nêu yêu cầu: HS nghe GV đọc, viết lại 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én. 

- GV đọc 2 khổ thơ.

- GV mời 1 HS đọc lại 2 khổ thơ. 

- GV yêu cầu HS trả lời: 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én nói về nội dung gì?

- GV hướng dẫn thêm HS: Về hình thức, HS cần viết 8 dòng. Mỗi dòng có 5 chữ. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa. Nên viết mỗi dòng lùi vào 3 ô tính từ lề vở. 

- GV nhắc HS đọc thầm lại các dòng thơ, chú ý những từ ngữ mình dễ viết sai: lượn bay, dẫn lối, xum xuê, khoe sắc. 

- GV yêu cầu HS gấp SGK, nghe GV đọc từng dòng thơ, viết vào vở Luyện viết 2. 

- GV đọc lại bài một lần nữa cho HS soát lại.

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi, gạch chân từ ngữ viết sai, viết lại bằng bút chì từ ngữ đúng. 

- GV đánh giá, chữa 5 -7 bài. Nhận xét bài về: nội dung, chữ viết, cách trình bày. 
	- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS trả lời: 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én nói về nội dung: Chim én gọi mùa xuân cùng về. Cây cối, đất trời chào đón mùa xuân. 

- HS chú ý từ dễ viết sai. 

- HS viết bài.

- HS soát bài. 

- HS chữa lỗi. 

- HS lắng nghe, soát lại bài của mình một lần nữa. 



	Hoạt động 2: Bài tập lựa chọn (Bài tập 2, 3)

a. Mục tiêu: HS chọn l hay n; vần ươc, ướt phù hợp với ô trống.

b.Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu của bài tập 2: Chọn chữ hoặc vần thích hợp phù hợp với ô trống: (GV chọn bài tập a)
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a. Chữ l hay n:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa, là, bài vào vở Luyện viết. GV phát phiếu khổ to cho 2 HS, HS làm bài trên phiếu, gắn bài trên bảng lớp. 

- GV yêu cầu cả lớp đọc lại đoạn văn đã điền chữ, điền vần hoàn chỉnh. 

- GV nêu yêu cầu bài tập, chọn cho HS bài tập 3b: Tìm và viết: 

+ 2 tiếng có vần ươc.

+ 2 tiếng có vần ươt. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết.

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả. 
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS làm bài: vàng lừng, nắng, nó, xù lông, lót dạ. 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo yêu cầu câu hỏi. 

- HS làm bài.

- HS trả lời: Tìm và viết: 

+ 2 tiếng có vần ươc: nước, trước. 

+ 2 tiếng có vần ươt: trượt, lướt. 



	Hoạt động 3: Viết chữ T hoa (Bài tập 4)

a. Mục tiêu: HS nắm được quy trình viết chữ T hoa, viết chữ T hoa vào vở Luyện viết 2; viết câu ứng dụng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. 

b.Cách tiến hành:
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- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ T hoa cao mấy li, có mấy ĐKN? Được viết bởi mấy nét?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả: Nét viết chữ hoa T là kết hợp của 3 nét cơ bản: cong trái (nhỏ), lượn ngang (ngắn) và cong trái (to) nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ ở đầu chữ. 

- GV chỉ dẫn HS viết: Đặt bút giữa ĐK4 và ĐK5, viết nét cong trái nhỏ viết liền với nét lượn ngang từ trái sang phải, sau đó lượn trở lại viết tiếp nét cong trái (to), cắt nét lượn ngang và cong trái (nhỏ), tạo vào xoắn nhỏ ở đầu chữ, phần cuối nét cong lượn vào trong (giống ở chữ C hoa); dừng bút trên ĐK2. Chú ý nét cong trái (to) lượn đều và không cong quá nhiều về bên trái. 

- GV viết mẫu chữ T hoa cỡ vừa (5 li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết.

- GV yêu cầu viết chữ T hoa vào vở Luyệt viết 2. 

- GV hướng dẫn HS viết câu ứng dụng: GV giải thích nghĩa của câu ứng dụng Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Nghĩa đen – chất gỗ tốt, quý hơn lớp sơn ở ngoài; nghĩa bóng – phẩm chất tốt quan trọng hơn ngoại hình đẹp. 

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+  Độ cao của các chữ cái: Chữ T hoa (cỡ nhỏ) và các chữ g, h cao 2.5 li. Chữ T cao 1.5 li. Những chữ còn lại (ô, ư, ơ, n, c, s) cao 1 li. 

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên ô, dấu ngã đặt trên ô, dấu sắc đặt trên ơ,…

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng vào vở Luyện viết 2. 

- GV đánh giá nhanh 5 -7 bài, nêu nhận xét.
	- HS trả lời: Chữ T hoa cao 5 li, có 6 ĐKN. Được viết bởi 1 nét. 
- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS quan sát, lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bài

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS viết bài. 

- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 

- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt.
	- Hs nêu

- Hs nêu


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Toán:

THỰC HÀNH LẮP GHÉP, XẾP HÌNH KHỐI (TIẾT 1)
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

1.1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

1.2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực: 

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất:

- Có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: máy tính; SGK, mô hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa hoặc nhựa…hộp sữa, cái cốc, ống nước …

2.2. Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng Toán, các vật thật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa….
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	1.Khởi động 

Mục tiêu: Ôn lại bài cũ,tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài.

-- GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và cùng nhau xếp riêng các đồ vật ra thành từng loại khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.
- Gv kết hợp giới thiệu bài.
	- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó: 

Chẳng hạn: Hộp sữa Yomost, hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật;
hộp kẹo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu, ...

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

	Bài 1/30:
Mục tiêu:
Thực hành đếm số hình trong một tổ hợp các hình.
- GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp quan sát tranh và đếm số khối trụ, khối cầu,...

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.
	Bài 1/30: 

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời: Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ?Khối cầu?

- HS làm việc cặp đôi chia sẻ với bạn và cùng nhau đếm để kiểm tra kết quả.

- 2 HS chia sẻ trước lớp.

+2 khối trụ, 2 khối cầu, 4 khối lập phương, 4  khối hộp chữ nhật.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	Bài 2/30:
Mục tiêu:
Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- GV gọi HS đọc YC bài.
H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS quan sát thảo luận nhóm 4 và TLCH:

H: Ở bên trái của khối cầu là khối gì ?

H: Ở bên phải của khối cầu là những khối gì ?

H: Khối nào ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật ?

- GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	Bài 2/30:
- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời: Xem hình rồi trả lời các câu hỏi.Lấy các khối hình trong bộ đồ dùng xếp theo thứ tự trên.
- HS làm việc nhóm 4 và TLCH:

- Ở bên trái của khối cầu là khối trụ.

- Ở bên phải của khối cầu là những khối: khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương và khối trụ.

- Khối trụ ở giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật.

- Đại diện các nhóm báo cáo. 

- HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bài 3/30:

Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

Trò chơi “Đố bạn tìm hình”

- Gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS cách chơi:+Chuẩn bị: Học sinh chuẩn bị nhiều loại hình khối đã đem đến lớp để lên bàn.

+Tiến hành: Giáo viên chia lớp thành hai nhóm, các loại hình khối học sinh sưu tầm được để lên hai bàn,mỗi nhóm cử 5 bạn tham gia chơi. HS bịt mắt và nhanh tay tìm đúng hình khối theo yêu cầu của quản trò (hay giáo viên hô), ví dụ: Hãy lấy cho tôi một khối trụ,...Trò chơi diễn ra trong thời gian hai phút, nếu nhóm nào chọn được nhiều hình khối và đúng thì nhóm đó thắng.

-Gv nhận xét, tuyên dương.
	Bài 3/30:
- 2HS đọc YC bài.

- 1-2 HS trả lời: Trò chơi “Đố bạn tìm hình”
- HS theo dõi, lắng nghe. 

- HS tham gia chơi trước lớp. Cả lớp theo dõi, cổ vũ các bạn.

- HS nhận xét nhóm bạn.

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (3P)

	Mục tiêu: Củng cố giúp HS ghi nhớ kiến thức phép nhân, phép chia đã học và luyện tập phản xạ, logic tư duy toán học.
H: Hôm nay em học bài gì? 

H: Bài học hôm nay em thích nhất điều gì?

H: Kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Về nhà tìm thêm đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhậtcó trong nhà em nhé .

- Nhận xét giờ học.
	- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- 1-2 HS trả lời.

-HS nối tiếp nhau kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật.

- HS lắng nghe .


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luyện Tiếng việt:

LUYỆN VIẾT: CHIM ÉN
1. Yêu cầu cần đạt:

· Nghe – viết chính xác bài thơ Chim én (2 khổ thơ đầu – 42 chữ). Qua bài viết, củng cố cách trình bày một bài thơ 5 chữ.

· Làm đúng bài tập lựa chọn (2) (3): điền chữ l, n; điền vần ươc, ươt/Tìm tiếng bắt đầu bằng l,n; tiếng có vần ươc, ươt. 

Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng:Có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản. 

Phẩm chất
· Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận. 
2. Đồ dùng dạy học:



2.1. Giáo viên: SGK, máy tính, ti vi



2.2. Học sinh: SGK, bảng con, Vở 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV nêu MĐYC của bài học.
	- HS lắng nghe.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH (30’)

	Hoạt động 1: Nghe – viết 
- GV nêu yêu cầu: HS nghe GV đọc, viết lại 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én. 

- GV đọc 2 khổ thơ.

- GV mời 1 HS đọc lại 2 khổ thơ. 

- GV yêu cầu HS trả lời: 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én nói về nội dung gì?

- GV hướng dẫn thêm HS: Về hình thức, HS cần viết 8 dòng. Mỗi dòng có 5 chữ. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa. Nên viết mỗi dòng lùi vào 3 ô tính từ lề vở. 

- GV nhắc HS đọc thầm lại các dòng thơ, chú ý những từ ngữ mình dễ viết sai: lượn bay, dẫn lối, xum xuê, khoe sắc. 

- GV yêu cầu HS gấp SGK, nghe GV đọc từng dòng thơ, viết vào vở Luyện viết 2. 

- GV đọc lại bài một lần nữa cho HS soát lại.

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi, gạch chân từ ngữ viết sai, viết lại bằng bút chì từ ngữ đúng. 

- GV đánh giá, chữa 5 -7 bài. Nhận xét bài về: nội dung, chữ viết, cách trình bày. 
	- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS đọc bài; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS trả lời: 2 khổ thơ đầu bài thơ Chim én nói về nội dung: Chim én gọi mùa xuân cùng về. Cây cối, đất trời chào đón mùa xuân. 

- HS chú ý từ dễ viết sai. 

- HS viết bài.

- HS soát bài. 

- HS chữa lỗi. 

- HS lắng nghe, soát lại bài của mình một lần nữa. 



	Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả

- GV nêu yêu cầu của bài tập 2: Chọn chữ hoặc vần thích hợp phù hợp với ô trống: (GV chọn bài tập a)

[image: image25.png]chim 6n. md hoi. lugn bay.
hoa, dén 8, 1, chao, canh.

vy, mmnon



a. Chữ l hay n:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh họa, là, bài vào vở Luyện viết. GV phát phiếu khổ to cho 2 HS, HS làm bài trên phiếu, gắn bài trên bảng lớp. 

- GV yêu cầu cả lớp đọc lại đoạn văn đã điền chữ, điền vần hoàn chỉnh. 

- GV nêu yêu cầu bài tập, chọn cho HS bài tập 3b: Tìm và viết: 

+ 2 tiếng có vần ươc.

+ 2 tiếng có vần ươt. 

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết.

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả. 
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo. 

- HS làm bài: vàng lừng, nắng, nó, xù lông, lót dạ. 

- HS đọc bài. 

- HS lắng nghe, đọc thầm theo yêu cầu câu hỏi. 

- HS làm bài.

- HS trả lời: Tìm và viết: 

+ 2 tiếng có vần ươc: nước, trước. 

+ 2 tiếng có vần ươt: trượt, lướt. 

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 
- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt.
	- Hs nêu

- Hs nêu


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Thứ tư ngày  16  tháng 2năm 2022
Tiếng Việt:

BÀI 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
BÀI ĐỌC 2: CHIM RỪNG TÂY NGUYÊN
(2 tiết)
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng. 

· Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải cuối bài. Trả lời được các câu hỏi về chim rừng ở Tây Nguyên, đặc điểm của một số loài chim. 

· Biết đặt câu hỏi cho bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu?

· Tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu? 

Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng: Cảm nhận được và yêu thích những hình ảnh đẹp trong bài văn. 
Phẩm chất
· Từ bài đọc, thêm yêu quý và có ý thức bảo vệ chim chóc trong thiên nhiên.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: Máy tính, tivi, SGK

2.2. Học sinh: SGK, Vở BT
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Bài Chim rừng Tây Nguyên miêu tả một khu vực đặc biệt trong rừng Tây Nguyên, nơi tập trung rất nhiều loài chim hoang dã. 
	- HS quan sát tranh minh họa bài đọc, lắng nghe, tiếp thu.


	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	Hoạt động 1: Đọc thành tiếng

a. Mục tiêu: HS đọc bài Chim rừng Tây Nguyên SGK trang 42 với giọng đọc vui tươi, rộn ràng, hào hứng.

b. Cách tiến hành : 
- GV đọc mẫu bài thơ: Giọng vui tươi, rộn ràng, hào hứng

- GV mời 1 HS đứng dậy đọc to lời giải nghĩa những từ ngữ khó trong bài: rợp, hòa âm, thanh mảnh. 

- GV tổ chức cho HS luyện đọc trước lớp. HS đọc tiếp nối 3 khổ thơ. 

- GV phát hiện và sửa lỗi phát âm cho HS, hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS địa phương dễ phát âm sai: Y-rơ-pao, trong xanh, soi bóng, ríu rít, chao lượn, rợp mát, kơ-púc, rộn vang. 
- GV yêu cầu từng cặp HS luyện đọc tiếp nối 3 đoạn:

+ HS1 (Đoạn 1): từ đầu đến “mênh mông”.

+ HS2 (Đoạn 2): tiếp theo đến “tiếng sáo”.

+ HS3 (Đoạn 3): đoạn còn lại. 

- GV yêu cầu HS thi đọc tiếp nối từng đoạn trước lớp (cá nhân, bàn, tổ). 

- GV mời 1HS khá, giỏi đọc lại toàn bài. 
	- HS lắng nghe, đọc thầm theo.
- HS đọc phần chú giải: 

+ Rợp: bóng che, kín.

+ Hòa âm: phối hợp nhiều âm thanh với nhau cùng lúc. 

+ Thanh mảnh: thon thả, xinh xắn.
- HS đọc bài.
- HS thi đọc. 

- HS đọc bài, các HS khác lắng nghe. 



	Hoạt động 2: Đọc hiểu

a. Mục tiêu: HS trả lời các câu trong phần Đọc hiểu SGK trang 43.

b. Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp nhau 3 câu hỏi: 

+ HS1 (Câu 1): Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của mặt hồ Y-rơ-pao. 

+ HS2 (Câu 2): Quanh hồ Y-rơ-pao có những loại chim nào?

+ HS3 (Câu 3): Dựa theo bài đọc, hãy tả lại hình dáng của một loài chim mà em yêu thích.  

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hỏi – đáp và trả lời câu hỏi. 

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Bài đọc giúp em có thêm hiểu biết gì? 


	- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trình bày: 

+ Câu 1:Những từ ngữ tả vẻ đẹp của mặt hồ Y-rơ-pao: mặt nước hồ Y-rơ-pao chao mình rung động, mặt hồ càng xanh thêm và như rộng ra mênh mông. 

+ Câu 2: Quanh hồ Y-rơ-pao có những loại chim: chim đại bàng chân vàng, mỏ đỏ chao lượn, bóng che rợp mặt đất; bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội; chim kơ-púc mình đỏ chót và nhỏ như quả ớt; họ nhà chim đủ các loại, các màu sắc ríu rít bay đến. 

+ Câu 3: Dựa theo bài đọc, tả lại hình dáng của một loài chim mà em yêu thích: Chim đại bàng đẹp lộng lẫy, chân vàng, mỏ đỏ. Mỗi khi nó chao lượn, bóng che rợp mắt đất. Mỗi lần nó vỗ cánh lại phát ra tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, nghe như có hàng trăm chiếc đàn cùng hòa âm, ngân vang trên bầu trời. 

- HS trả lời: Bài đọc giúp em thêm hiểu biết về các loài chim rưng Tây Nguyên. Tây Nguyên có nhiều loài chim quý và lạ. Em thêm yêu quý các loài chim và có ý thức bảo vệ chim chóc trong thiêu nhiên.

	Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: HS trả lời các câu hỏi trong phần Luyện tập SGK trang 43. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời HS đọc nối tiếp yêu cầu 2 câu hỏi:

+ HS1 (Câu 1): Bộ phận in đậm trong những câu sau trả lời cho câu hỏi nào?

a. Hồ Y-rơ-pao ở Tây Nguyên.

b. Những tiếng chim ríu rít cất lên quanh hồ.

c. Họ nhà chim ríu rít bay đến đậu ở những bụi cây quanh hồ. 

+ HS2 (Câu 2): Tìm bộ phận câu trả lời cho các câu hỏi Ở đâu?

a. Đại bàng chao lượn trên nền trời xanh thẳm.

b. Trên mặt hồ, bầy thiên nga trắng muốt đang bơi lội. 

c. Ven hồ, những con chim kơ-púc hót lên lanh lảnh. 

- GV hướng dẫn HS: 

+ Câu 1: HS cần xác định bộ phận câu in đậm trả lời cho câu hỏi nào. 

+ Câu 2: HS cần tìm, gạch chân bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ở đâu?

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, HS trao đổi và trả lời câu hỏi.  

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả thảo luận. 
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS thảo luận theo nhóm. 

- HS trả lời: 

+ Câu 1:

a. Hồ Y-rơ-pao ở đâu?

b. Những tiếng chim ríu rít bay đến đậu ở đâu?

c. Họ nhà chim ríu rít bay đến đậu ở đâu? 

+ Câu 2: 

a. trên nền trời xanh thẳm. 

b. trên mặt hồ. 

c. ven hồ.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Sau tiết học em biết thêm được điều gì? 

- GV nhận xét tiết học khen ngợi, biểu dương những HS học tốt.
	- Hs nêu




4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán:

THỰC HÀNH LẮP GHÉP, XẾP HÌNH KHỐI (TIẾT 2)

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

1.1. Kiến thức, kĩ năng:
- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- Liên hệ, nhận biết được các đồ vật gần gũi có dạng khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

1.2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực: 

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất:

- Có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm, yêu thích học toán.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: máy tính; SGK, mô hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa hoặc nhựa…hộp sữa, cái cốc, ống nước …

2.2. Học sinh: SGK, Bộ đồ dùng Toán, các vật thật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật bằng bìa, gỗ  hoặc nhựa….
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi, hào hứng trước khi vào bài học mới.
- GV cho HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và cùng nhau xếp riêng các đồ vật ra thành từng loại khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu.

- Gv kết hợp giới thiệu bài.
	- HS đặt các đồ vật đã chuẩn bị lên bàn, thảo luận nhóm 4 và chia sẻ hiểu biết về hình dạng của đồ vật đó: 

Chẳng hạn: Hộp sữa Yomost, hộp bánh có dạng khối hộp chữ nhật;
hộp kẹo có dạng khối trụ; quả bóng, viên bi có dạng khối cầu, ...

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 

- HS lắng nghe.

- HS ghi tên bài vào vở.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

	Bài 4/31:
Mục tiêu:Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.
- GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS làm việc cá nhân, sử dụng các khối hình đã học (như khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu) để ghép thành các hình như gợi ý hoặc các hình theo ý thích.

- GV quan sát, giúp đỡ HS gặp khó khăn.

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

+ GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn.

Ví dụ: Hình ghép của bạn có mấy hình khối trụ?Hình ghép của bạn có mấy hình khối cầu?...

- Nhận xét, tuyên dương.
	Bài 4/31: 

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời:Sử dụng các khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối cầu để xếp hình em thích.

- HS làm việc cá nhântheo gợi ý của GV.

-HS mời bạn xem hình mới ghép được và nói cho bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình. 

- 3 - 5 HS chia sẻ trước lớp và nói cho các bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bài 5/31:
Mục tiêu: Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.

- GV gọi HS đọc YC bài.
H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫnHS dùng các khối hình như trong SGK thảo luận nhóm 4 để xếp hình, nhóm nào xếp được cao hơn, chắc hon thì thắng cuộc.
- GV quan sát, giúp  nhóm HS gặp khó khăn.Khuyến khích HS chia sẻ ý tưởng xếp hình của mình, lí do nhóm quyết định xếp như vậy để hình cao hơn chắc hơn.

- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	Bài 5/31:
- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời:Dùng các khối sau để xếp hình và xem ai xếp được cao hơn, vững chắc hơn.
- HS làm việc nhóm 4 nhóm trưởng hướng dẫn các bạn dùng các khối hình như trong SGKđể xếp hình.Trong trường hợp không có các khối hình như trong SGK để lắp ghép thì các nhóm sử dụng các khối hình mình mang để xếp, ghép.
- Đại diện các nhóm chia sẻ trước lớp và nói cho các bạn nghe về ý tưởng ghép hình của mình.

- HS lắng nghe nhận xét nhóm bạn.

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3p)

	Mục tiêu: Củng cố giúp HS ghi nhớ kiến thức về bảng chia đã học và luyện tập phản xạ, logic tư duy toán học.
H: Hôm nay em học bài gì? 
H: Bài học hôm nay em thích nhất điều gì?

H:Nếu được rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn thì em sẽ làm gì?

H: Kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật?
- GV nhận xét, tuyên dương.

- Về nhà tìm thêm đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương, khối hộp chữ nhậtcó trong nhà em nhé .

- Nhận xét giờ học.
	- Thực hành lắp ghép, xếp hình khối.(tt)

- 1-2 HS trả lời.

-HS nối tiếp nhau kể tên một số đồ vật có dạng hình khối trụ, khối cầu, khối lập phương,  khối hộp chữ nhật.

- HS lắng nghe .


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luyện Toán:

ÔN LUYỆN VỀ THỰC HÀNH LẮP GHÉP, XẾP HÌNH KHỐI
1. Yêu cầu cần đạt:

1.1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố kiến thức về thực hành lắp ghép hình khối
- Nhận biết ý nghĩa của phép chia trong một số tình huống gắn với thực tiễn.

1.2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: 

- Thông qua các tình huống thực tiễn Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy,  năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: máy tính; SGK
2.2. Học sinh: SGK, vở BT

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	- HS nhắc lại

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (28’)

	HĐ1 : Giao việc

- GV giới thiệu các bài tập, yêu cầu HS tự làm bài
	- Lắng nghe

	HĐ2 : Ôn luyện 

- HS tự làm bài vào vở bài tập

- GV hướng dẫn thêm cho một số em còn chậm
Bài 1 : 

[image: image6.png]@ Hinh duéi day cé bao nhiéu khéi Iép phuong? Khéi hép
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Bài 2 : 
[image: image7.png]@ a) Xem hinh rdi viét vaio chd chdm thich hop:
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Bài 3 :
 [image: image8.png]@ Tré choi “P6 ban tim hinh”
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Bài 4 :

[image: image9.png]St dung céc khéi lép phuong, khéi hép chir nhat,
khéi tru, khéi cau dé xép hinh em thich. Em da xép
duoc hinh gi?




Bài 5 :

[image: image10.png]@ Em va ban dung céc khéi sau dé xép hinh va xem ai
xép duoc cao hon, vimg chéc hon va ghi lai két qua:

@) NgQUudi XEp hinh CA0 NON Q! ..
b) Ngudi xép hinh vimg chAc hon I&: ...,
€) Em da dung ...... kh6i try, ...... khéi cdu dé x&p hinh.




	- HS tự làm bài vào VBT
Đáp án:
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Đáp án:

- Ở bên trái khối cấu là khối trụ
- Ở bên phải của khối cầu là những khối hộp chữ nhật, khối trụ, khối lập phương

- Khối ử giữa khối lập phương và khối hộp chữ nhật là khối trụ

- HS thực hành theo nhóm đôi

- HS tự thực hành

- HS thực hành theo nhóm đôi

	HĐ3: Sửa bài

- Gọi HS lên bảng sửa bài

- GV chốt đáp án
	- HS sửa bài trên bảng lớp

- Nhận xét, sửa bài vào vở nếu làm sai

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3p)

	Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài 
Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ năm ngày 17  tháng 2 năm 2022
Tiếng Việt:

BÀI 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
LUYỆN NÓI VÀ NGHE: QUAN SÁT ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT LOÀI CHIM
1. Yêu cầu cần đạt

· Biết thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống.

· Quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh ảnh loài chim). Chi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn tự tin những gì đã quan sát, ghi lại. 

Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng:Lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn. 

Phẩm chất
· Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. 

 2. Đồ dùng dạy học

2.1. Giáo viên: Máy tính, ti vi, SGK
2.2. Học sinh: SGK, tranh ảnh 
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý đúng tình huống. Sau đó, tập quan sát một đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh loài chim em yêu thích. Ghi lại những điều đã quan sát. Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn, tự tin những gì đã quan sát, đã ghi lại. Chúng ta sẽ xem hôm nay bạn nào là người nói được hay. 
	- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 



	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

	Hoạt động 1: Thực hành nói lời đồng ý và đáp lời đồng ý (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong 3 tình huống SGK đưa ra.
b. Cách tiến hành: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1: Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong các tình huống sau:

a. Bạn muốn thăm góc học tập của em.

b. Em muốn giới thiệu với bạn các đồ chơi của mình.

c. Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi.

- GV yêu cầu từng cặp HS thực hành nói lời đồng ý và đáp lời không đồng ý. 

- GV mời một số cặp HS tiếp nối nhau báo cáo trước lớp. 


	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS thực hành theo nhóm.

- HS trình bày:

a. Bạn muốn thăm góc học tập của em.

HS1: Mình muốn thăm góc học tập của bạn.

HS2: Xin mời bạn vào xem.

HS3: Cảm ơn bạn.

b. Em muốn giới thiệu với bạn các đồ chơi của mình.

HS1: Mình muốn giới thiệu với bạn đồ chơi của mình.

HS2: Thích quá, mình rất muốn xem đồ chơi của bạn.

HS1: Mời bạn vào xem.
c. Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi.

HS1: Mình muốn bạn hướng dẫn cách chơi đồ chơi này, được không?

HS2: Được chứ, mình sẽ hướng dẫn bạn ngay. 

HS1: Hay quá, cảm ơn bạn. 



	Hoạt động 2: Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh) và ghi chép (Bài tập 2)

a. Mục tiêu: HS quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh) và ghi chép.

b.Cách tiến hành:
- GV mời 2 HS đọc nối tiếp yêu cầu bài tập 2:

+ HS1 đọc yêu cầu bài tập 2: Quan sát:

a. Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (tranh ảnh loài chim) em yêu thích. 

b. Quan sát đồ vật, đồ chơi (tranh ảnh) và ghi lại kết quả quan sát. 

c. Nói lại với các bạn kết quả quan sát. 

+ HS2 đọc gợi ý:

[image: image26.png]Khi phuong déng via vén bui hdng, hoa mi Igi hét vang ming,
chao mdng sam. HOt xong, w6 XU mdNg 13 hét nhilng giot suong rdi
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- GV yêu cầu HS bày lên những gì các em mang đến: đồ vật, đồ chơi hình loài chim (tranh, ảnh). GV nhắc HS nào không mang gì đến lớp sẽ chọn nói về một đồ chơi, tranh ảnh trong SGK hoặc nói về đồi chơi, tranh ảnh GV mang đến. 

- GV mời HS tiếp nối nhau nói về đồ chơi, tranh ảnh loài chim sẽ quan sát. 

- GV yêu cầu HS:

+ Quan sát đồ vật, đồ chơi hình loài chim hoặc tranh ảnh về một loài chim, hỏi GV về tranh, ảnh loài chim đó. 

+ Quan sát, ghi lại vào vở những điều mình quan sát được. 

- GV mời một số HS tiếp nối nhau giới thiệu trước lớp kết quả quan sát được kèm đồ chơi (tranh, ảnh) loài chim. 

- GV khen ngợi những HS quan sát tốt, có những ý mới, ý hay, diễn đạt trôi chảy.
	- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Tiêt học cho em biêt thêm về điều gì?

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 
	- Chia sẻ
- Hs lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tự nhiên và xã hội:

CƠ QUAN VẬN ĐỘNG
( tiết 2)

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Chỉ và nói được tên các bộ phận chính và chức năng của các cơ 

· Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

· Năng lực riêng: 
· Thực hành trải nghiệm để phát hiện vị trí của cơ xương trên cơ thể và sự phối hợp của cơ, xương khớp khi cử động.
· Nhận biết được chức năng của xương và cơ quan hoạt động vận động.
· Phẩm chất 

· Dự đoán được điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mỗi người nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động. 
2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: SGK, máy tính, ti vi, tranh ảnh 

2.2. Học sinh: SGK
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Cơ quan vận động (tiết 2).
	- HS lắng nghe 

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 3: Xác định tên, vị trí một số cơ chính

a. Mục tiêu: Chỉ và nói được tên một số cơ chính. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát hình hệ cơ nhìn mặt từ trước và mặt sau trang 84 SGK và yêu cầu HS lần lượt chỉ và nói tên một số cơ chính trong các hình. 
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Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên chỉ vào hình hệ cơ, nói tên các cơ chính. HS khác nhận xét.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Chỉ và nói tên một số cơ trên cơ thể em”. Mỗi nhóm cử một bạn lần lượt lên chơi. 

- GV giới thiệu luật chơi: Trong vòng 1 phút, đại diện nhóm nào nói được nhiều tên cơ và chỉ đúng vị trí trên cơ thể của mình là thắng cuộc. 

- GV yêu cầu HS làm câu 2 Bài 14 vào Vở bài tập. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Cơ quan vận động bao gồm những bộ phận chính nào? 
	- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: Một số cơ chính: cơ mặt, cơ cổ, cơ vai, cơ ngực, cơ tay, cơ bụng, cơ đùi, cơ lưng, cơ mông. 

- HS chơi trò chơi. 

- HS làm bài. 

- HS trả lời: Cơ quan vận động bao gồm những bộ phận: bộ xương và hệ cơ. 


	Hoạt động 4: Chức năng vận động của cơ, xương, khớp

a. Mục tiêu: Nói được tên các cơ xương khớp giúp HS thực hiện được một sô cử động như cúi đầu, ngửa cổ, quay tay, co chân, đi, chạy,...

b Cách tiến hành:

Bước 1: Làm việc theo nhóm

- GV hướng dẫn HS: 

+ Nhóm trường điều khiển các bạn: Thực hiện các cử động như các hình vẽ trang 85 SGK và nói tên các cơ, xương, khớp giúp cơ thể em thực hiện được các cử động đó. [image: image28.png]4— Tén dé choi: chim canh cut béng.

- Pac diém cua dé choi:

+ Con chim cé mé mau vang, béo tron, bung trang,

lung den.

+ Con chim dugc Ip pin, khi md cong tic sé vira di viia dap hai canh.
— Tinh cam cta em véi d6 choi: d6 chai lam bang bong, rat mém mai
va c6 thé clf dong nén em rat thich no.





+ HS ghi tên các cử động và tên các cơ, xương, khớp thực hiện cư động vào vở theo mẫu trang 85 SGK
Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày bảng tổng kết ghi lại kết quả làm việc cùa nhóm mình trước lớp. Các nhóm khác nhận xét.

- GV chữa bài làm của các nhóm đồng thời chốt lại kiến thức chính của hoạt động này:

+ Chúng ta có thể quay cổ, cúi đầu hoặc ngửa cổ là nhờ các cơ ở cổ, các đốt sống cổ và các khớp nối các đốt sống cổ.

+ Chúng ta có thể giơ tay lên, hạ tay xuống, quay cánh tay là nhờ các cơ ở vai, xương tay và khớp vai.

+ Chúng ta có thể đi lại, chạy nhảy là nhờ các cơ ở chân, các xương chân và các khớp xương như khớp háng, khớp gối.

- GV yêu cầu HS cả lớp cùng thảo luận, trả lời câu hỏi ở trang 85 SGK: Nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động thì điều gi sẽ xảy ra với cơ thể?
- GV yêu cầu HS mục “Em có biết?" ở trang 86 SGK.
	- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS trả lời: Nếu cơ quan vận động ngừng hoạt động thì các cơ sẽ dần teo đi và con người có nguy cơ bị bại liệt.



	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Em biết thêm điều gì về bài học ngày hôm nay?

GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- HS chia sẻ

- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Toán:

NGÀY – GIỜ (TIẾT 1)
1. Yêu cầu cần đạt

1.1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.

- Nhận biết 1 ngày có 24 giờ (được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau).

- Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng (các buổi) trong một ngày.

- Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ. Đọc được giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ,...

1.2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực: 

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất:

- Có ý thức sử dụng thời gian họp lí cho các hoạt động học tập, sinh hoạt thường ngày.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: máy tính; SGK, Chuẩn bị mặt đồng hồ có thể quay được kim phút và kim giờ. Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.
2.2. Học sinh: SGK, vở ô li, nháp,bộ đồ dùng học Toán
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	1. Khởi động

- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Chiếc đồng hồ.

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày, chẳng hạn: Buổi sáng tớ thức dậy lúc 6 giờ,...

+ GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ và cảm nhận được nhịp sinh hoạt lặp đi lặp lại của thời gian hết ngày này sang ngày khác, sáng, trưa, chiều, tối, đêm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho HS quan sát tranh, suy nghĩ về những thông tin ghi trên bảng tin và trả lời câu hỏi 14 giờ chiều là mấy giờ?
- Gv nhận xét kết hợp giới thiệu bài.
	- HS hát và vận động theo bài hát Chiếc đồng hồ.

- HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày của mình.
- Đại diện các nhóm hỏi đáp chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe nhận xét bạn.
- HS xung phong trả lời: 14 giờ chiều là 2 giờ.
- HS ghi tên bài vào vở

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Mục tiêu:
-Nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày,giờ.

-Nhận biết 1 ngày có 24 giờ.
1. Nhận biết 1 ngày = 24 giờ
H: 1 ngày có bao nhiêu giờ?
- GV giới thiệu 1 ngày = 24 giờ; 24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.
- GV sử dụng đồng hồ quay kim đồng hồ hai vòng minh hoạ 24 giờ (hoặc chiếu cho kim phút quay hết một vòng kim giờ di chuyển thêm 1 giờ). 
	- HS chia sẻ 1 ngày có 24 giờ.
- HS đếm giờ theo thao tác của GV: 1 giờ, 2 giờ,..., 11 giờ, 12 giờ. 13 giờ, 14 giờ,..., 24 giờ.


	2.Nhận biết tên các buổi và thời gian các buổi trong ngày.
- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm 4 thực hiện các thao tác:
-GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ các nhóm.

-GV mời các nhóm báo cáo.

-Gv nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt lại giới thiệu các buổi và thời gian các buổi trong ngày.
	-HS thảo luận nhóm 4 rồi viết giờ thích hợp với các buổi trong ngày:
Sáng
Trưa
Chiều
Tối
Đêm
1 giờ sáng
2 giờ sáng

...

11 giờ trưa

...

1 giờ chiều

....

7 giờ tối

....

10 giờ đêm

...

- Đại diện các nhóm trình bày.
- HS lắng nghe, nhận xét nhóm bạn.

Sáng
1 giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng, 6 giờ sáng, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, 9 giờ sáng, 10 giờ sáng.
Trưa
11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
Chiều
1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), 3 giờ chiều (15 giờ), 4 giờ chiều (16 giờ), 5 giờ chiều (17 giờ), 6 giờ chiều (18 giờ).
Tối
7 giờ tối (19 giờ), 8 giờ tối (20 giờ), 9 giờ tối (21 giờ).
Đêm
10 giờ đêm (22 giờ), 11 giờ đêm (23 giờ), 12 giờ đêm (24 giờ).


	3.Thực hành xem đồng hồ và đọc giờ lớn hơn 12 giờ.
- GV cho HS thực hành xem đồng hồ theo nhóm đôi.
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm còn lúng túng, chú ý những giờ lớn hơn 12 chẳng hạn: 17 giờ, 20 giờ,...
- GV gọi từng cặp HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS thực hành theo nhóm đôi, mỗi HS quay kim trên mặt đồng hồ giấy, rồi đọc kết quả cho bạn nghe.
- 4-5 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe và nhận xét bạn.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

	Bài 1/32:
Mục tiêu:Thực hành quay kim trên mặt trên đồng hồ. 
- GV gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ đúng giờ theo yêu cầu trong SGK, mỗi lần quay kim, đưa cho bạn xem, đọc giờ và cùng bạn kiểm tra xem cả hai đã quay đúng chưa, đã đọc đúng giờ chưa.

-GV cho HS lên bảng thực hành trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Thực hiện tương tự như phần a.
- GV hướng dẫn HS quay kim đồng hồ và giải thích cho bạn nghe, chẳng hạn: 13 giờ là 1 giờ chiều nên quay kim giờ chỉ vào số 1, kim phút chỉ vào số 12.
	Bài 1/32: 

- 2 -3 HS đọc.

- 1-2 HS trả lời:Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ.

- HS thực hànhcặp đôi theo yêu cầu của GV.

a) 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 11 giờ, 12 giờ.

- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

b) 13 giờ, 14 giờ, 19 giờ, 20 giờ, 23 giờ.



	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Mục tiêu:Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng (các buổi) trong một ngày.
- GV hướng dẫn HS hỏi đáp lẫn nhau theo cặp, theo câu hỏi gợi ý của GV. VD:

H: Đố bạn buổi sáng có những giờ nào?

H: Đố bạn buổi trưa có những giờ nào?

H: Đố bạn buổi chiều có những giờ nào?...
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS làm việc theo cặp đôi.

-Buổi sáng có: 1 giờ sáng, ...., 10 giờ sáng.
- Buổi trưa có: 11 giờ trưa, 12 giờ trưa.
- Buổi chiều có: 1 giờ chiều (13 giờ), 2 giờ chiều (14 giờ), ..., 6 giờ chiều (18 giờ).
- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3p)

	Mục tiêu: Củng cố giúp HS ghi nhớ kiến thức về bảng chia đã học và luyện tập phản xạ, logic tư duy toán học.
H: Bài học hôm nay, em học thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?
H: Để xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn điều gì?
- Về nhà thực hành xem đồng hồ ở nhà và biết sắp xếp thời gian hợp lý để vui chơi và học tập.

- Nhận xét giờ học.
	- Bài học hôm nay, em học thêm được cách xem giờ. Điều đó giúp em cảm nhận được sự quý giá của thời gian.

- Để xem đồng hồ chính xác, em nhắn bạn chú ý kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút, ...

- HS lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng Việt:

BÀI 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
BÀI VIẾT 2: VIẾT VỀ ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT LOÀI CHIM
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

· Dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng: Viết được đoạn văn. 

· Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. 

2.1. Giáo viên: Máy tính, tivi
2.2. Đối với học sinh: SGK, VBT
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

· - GV giới thiệu bài học: Bài học ngày hôm nay, các em sẽ dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 



	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1:  Dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
a. Mục tiêu: HS  dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
b. Cách tiến hành: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của Bài tập  Dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
- GV khuyến khích HS viết tự do, thoải mái, viết nhiều hơn 5 câu.

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn.

- GV chiếu bài của một vài HS lên bảng lớp, chữa (lỗi chính tả, từ, câu). Khen ngợi những HS có đoạn viết hay, đúng yêu cầu. GV thu một số bài của HS về nhà chữa. Bố trí thời gian trả bài.
	- HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS viết đoạn văn. 

- HS trình bày bài viết.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	- Tiết học hôm nay cho em biết thêm về điều gì?

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 
	- Chia sẻ sau tiết học

- Hs lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luyện Tiếng Việt:

LUYỆN VIẾT: VIẾT VỀ ĐỒ CHƠI HÌNH MỘT LOÀI CHIM
1. Yêu cầu cần đạt

· Củng cố về cách viết về một đồ vật, đồ chơi hoặc tranh ảnh về một loài chim em thích
Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng: Viết được đoạn văn hay
 Phẩm chất
· Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm
2. Đồ dùng dạy học
2.1. Giáo viên: Máy tính, tivi
2.2. Đối với học sinh: SGK, VBT
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu: Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn luyện viết về một đồ vật, đồ chơi hoặc tranh ảnh loài chim em thích
	- HS lắng nghe.

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (30’)

	Hoạt động 1:  Dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
a. Mục tiêu: HS  dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
b. Cách tiến hành: 

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của Bài tập  Dựa vào những gì đã trao đổi với bạn ở tiết học trước, viết được đoạn văn 4-5 câu về đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em yêu thích. Đoạn viết rõ ràng, trôi chảy. Trang trí đoạn viết bằng tranh em vẽ hoặc cắt dán.
- GV khuyến khích HS viết tự do, thoải mái, viết nhiều hơn 5 câu.

- GV yêu cầu HS viết đoạn văn.

- GV chiếu bài của một vài HS lên bảng lớp, chữa (lỗi chính tả, từ, câu). Khen ngợi những HS có đoạn viết hay, đúng yêu cầu. GV thu một số bài của HS về nhà chữa. Bố trí thời gian trả bài.
	- HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS viết đoạn văn. 

- HS trình bày bài viết.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (2’)

	- Tiết học hôm nay cho em biết thêm về điều gì?

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 
	- Chia sẻ sau tiết học

- Hs lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Luyện Toán:

ÔN LUYỆN VỀ NGÀY – GIỜ
1. Yêu cầu cần đạt:

1.1. Kiến thức, kĩ năng

- Củng cố kiến thức về ngày, giờ
- Nhận biết ý nghĩa của phép nhân và phép chia trong một số tình huống gắn với thực tiễn.

1.2. Phẩm chất, năng lực

a. Năng lực: 

- Thông qua các tình huống thực tiễn Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy,  năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất:chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: máy tính; SGK
2.2. Học sinh: SGK, vở BT

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi

- GV giới thiệu bài, ghi bảng
	- HS nhắc lại

	HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH (28’)

	HĐ1 : Giao việc

- GV giới thiệu các bài tập, yêu cầu HS tự làm bài
	- Lắng nghe

	HĐ2 : Ôn luyện 

- HS tự làm bài vào vở bài tập

- GV hướng dẫn thêm cho một số em còn chậm

Bài 1 
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Bài 2 : 
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Bài 4 : 
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	- HS tự làm bài vào VBT

Đáp án:
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Đáp án:
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Đáp án: 
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Đáp án : 
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	HĐ3: Sửa bài

- Gọi HS lên bảng sửa bài

- GV chốt đáp án
	- HS sửa bài trên bảng lớp

- Nhận xét, sửa bài vào vở nếu làm sai

	CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3p)

	Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài 
Hỏi: Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	-HS nêu ý kiến 

-HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ sáu ngày  18  tháng 2  năm 2022
Tiếng Việt:

BÀI 23: THẾ GIỚI LOÀI CHIM
TỰ ĐỌC SÁCH BÁO: ĐỌC SÁCH BÁO VIẾT VỀ CÁC LOÀI CHIM

1. Yêu cầu cần đạt

· Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.

· Đọc, kể trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe những gì vừa đọc. Tốc độ phù hợp với lớp 2. 

Năng lực
· Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

· Năng lực riêng:
· Nhận diện được bài văn xuôi, thơ. 
· Biết ghi chép lại một số câu văn hay, hình ảnh đẹp; thể hiện tình cảm với con vật, nhân vật trong sách báo. 
Phẩm chất
· Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm. 

2. Đồ dùng dạy học
2.1. Giáo viên

 - Máy tính, ti vi

2.2. Đối với học sinh

- SGK, sách, báo, truyện

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (3’)

	Giới thiệu bài

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ đọc sách báo viết về các loài chim; trao đổi về những gì mình đọc được. 
	- HS lắng nghe.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

	Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học và chuẩn bị

a. Mục tiêu: HS đọc các yêu cầu câu hỏi. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời 3 HS đứng dậy đọc tiếp nối nhau yêu cầu của tiết học.

- HS 1(Câu 1): Em hãy mang đến lớp quyển sách (tờ báo) viết về các loài chim. Giới thiệu sách (báo) với các bạn. 

+ GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

- GV mời một số HS giới thiệu quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản. 

- HS2 (Câu 2): Tự đọc một truyện (bài thơ, bài báo) em thích. 

+ GV giới thiệu bài mẫu: Hộp thư anh Biết Tuốt. Đây là một văn bản thông tin cung cấp những thông tin rất thú vị về các loài chim. Vì sao mỏ của các loài chim không giống nhau? Vì sao có thường đứng bằng một chân? Vì sao chim sẻ thường nhảy chứ không đi. 

+ GV hướng dẫn HS: Nếu không có sách báo mang đi, các em có thể đọc bài này. 

- HS3 (Câu 3): Đọc lại (kể lại) cho các bạn nghe một truyện (đoạn truyện, bài thơ, bài báo) em vừa đọc. 
	- HS đọc yêu cầu câu 1. 

- HS trả lời: Tên một số đầu sách được giới thiệu trong SGK: Mười vạn câu hỏi vì sao? - Thực vật,; Câu chuyện của cây xanh; Những điều bạn nên biết về thế giới thực vật; 108 chuyện kể hay nhất về các loài cây và hoa quả. 

- HS giới thiệu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi 2. 

- HS đọc bài mẫu. 



	Hoạt động 2: Tự đọc sách báo

a. Mục tiêu: HS đọc sách báo; đọc kĩ một đoạn yêu thích để đọc trước lớp; ghi những gì đáng nhớ.
b. Cách tiến hành: 

- GV giữ cho lớp yên tĩnh để HS đọc. Nhắc HS có thể đổi sách cho nhau, chọnđọc kĩ một đoạn yêu thích để đọc trước lớp. Ghi lại vào Sổ tay, Phiếu đọc sách những gì đáng nhớ. 
	- HS đọc sách, ghi chép. 



	Hoạt động 3: Đọc cho các bạn nghe

a. Mục tiêu: HS đọc cho các bạn cùng nhóm nghe; đọc trước lớp.

b. Cách tiến hành: 

- GV hướng dẫn HS đọc cho các bạn cùng nhóm nghe. 

- GV yêu cầu HS: Lần lượt từng HS đứng trước lớp, đọc (kể) lại to, rõ những gì vừa đọc. HS đọc xong, các bạn có thể hỏi thêm. 

- GV yêu cầu cả lớp bình chọn bạn đọc (kể) to, rõ, hấp dẫn, cung cấp những thông tin thú vị. GV dặn các nhóm tự đọc sách cần hỗ trợ nhau. Mời HS đăng kí đọc trước lớp trong các tiết học sau.
	- HS luyện đọc trong nhóm. 

- HS đọc, kể. 

- HS thực hiện.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ (3)

	- Các em biết gì qua bài học hôm nay?

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau 
	- Chia sẻ

- Hs lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toán:

NGÀY – GIỜ (TIẾT 2)

1. Yêu cầu cần đạt

1.1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết 1 ngày có 24 giờ (được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau).

- Biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng (các buổi) trong một ngày.

- Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ. Đọc được giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ,...

1.2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

a. Năng lực: 

- Thông qua việc quan sát HS phát triển được năng lực giải quyết vấn đề toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ và phương tiện học toán, giao tiếp toán học. 

b. Phẩm chất:

- Có ý thức sử dụng thời gian họp lí cho các hoạt động học tập, sinh hoạt thường ngày.

2. Đồ dùng dạy học:

2.1. Giáo viên: máy tính; SGK. Chuẩn bị mặt đồng hồ có thể quay được kim phút và kim giờ. Phiếu bài tập, tranh tình huống như trong SGK.
2.2. Học sinh: SGK, vở ô li, nháp, bộ đồ dùng học Toán ...

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Khởi động

*Mục tiêu:Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới 
- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Chiếc đồng hồ.

- GV hướng dẫn HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày, chẳng hạn: Buổi sáng tớ thức dậy lúc 6 giờ,...

+ GV đặt câu hỏi để HS chia sẻ và cảm nhận được nhịp sinh hoạt lặp đi lặp lại của thời gian hết ngày này sang ngày khác, sáng. trưa, chiều, tối, đêm.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hỏi: 16 giờ chiều là mấy giờ?
H: 7 giờ tối là mấy giờ?
- Gv nhận xét kết hợp giới thiệu bài.
	- HS hát và vận động theo bài hát Chiếc đồng hồ.

- HS làm việc theo cặp đôi nói cho bạn nghe các hoạt động diễn ra trong ngày của mình.
- Đại diện các nhóm hỏi đáp chia sẻ trước lớp. 

- HS lắng nghe nhận xét bạn.
- HS xung phong trả lời: 16 giờ chiều là 4 giờ.

- 7 giờ tối là 19 giờ.
- HS ghi tên bài vào vở.

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

	Bài 2/32: Số ?

Mục tiêu: Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ.
- Gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS thực hiện các thao tác sau:
+ Đọc giờ đúng trên đồng hồ kim và đồng hồ điện tử.
+ Giải thích cho bạn nghe.
- GV cho HS lên bảng thực hành trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- GV đưa thêm một số trường hợp khác để rèn kĩ năng xem giờ cho HS.VD: 21 giờ hay mấy giờ tối?

17 giờ hay mấy giờ chiều?....
-Gv nhận xét, tuyên dương.
	Bài 2/32:

- 2HS đọc YC bài.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thực hànhnhóm 4 theo yêu cầu, nhóm trưởng điều hành.

+ 21 giờ hay 9 giờ tối; 

14 giờ hay 2 giờ chiều.

- 2 cặp HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

- HS xung phong phát biểu.

- 21 giờ hay 9 giờ tối.

17 giờ 5 giờ chiều.


	Bài 3/33:

Mục tiêu:Thực hành xem giờ đúng trên đồng hồ.
- Gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS xem tranh, đọc các câu ghi giải thích bức tranh rồi chọn đồng hồ thích hợp.Nói cho bạn nghe kết quả.
· - GV khuyến khích HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp: sắp xếp lại thứ tự hoạt động theo thời gian cho hợp lí và kể thành một câu chuyện theo các bức tranh.
- GV gọi HS chia sẻ trước lớp.

-Gv nhận xét, tuyên dương.
	Bài 3/33:

- 2HS đọc YC bài.

- 1-2 HS trả lời: Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi tranh vẽ.
- HS làm việc theo cặp xem tranh, đọc các câu ghi giải thích bức tranh rồi chọn đồng hồ thích hợp.
+ Loan giúp mẹ làm bánh lúc 15 giờ: đồng hồ D.

+ Loan mang bánh biếu bà lúc 17 giờ: đồng hồ A.

+ Loan tập đàn lúc 19 giờ: đồng hồ C.

+ Bố Loan đi công tác về lúc 20 giờ: đồng hồ B.

- Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	Bài 4/33:
Mục tiêu:

Đọc được giờ lớn hơn 12 giờ: 17 giờ, 23 giờ,...
Trò chơi “Đồng hồ bí ẩn”. 

- Gọi HS đọc YC bài.

H: Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm 4,quan sát các đồng hồ trong SGk và giúp các bạn nhỏ đoán xem các bạn đang nói đến đồng hồ nào.
- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm còn lúng túng.

-GV gọi đại diện các nhóm báo cáo.

- Gv nhận xét, tuyên dương.

	Bài 4/33:

- 2HS đọc YC bài.

- 1-2 HS trả lời:Trò chơi “Đồng hồ bí ẩn”.

- HS thực hiện theo nhóm 4, mỗi nhóm nhận được một phiếu có các đồng hồ như trong SGK.

- HS đọc giờ và đưa ra những câu hỏi đố các bạn trong nhóm biết mình đang nói đến đồng hồ nào trong phiêu.
+ Lan: Đồng hồ nào chỉ 16 giờ? Đồng hồ B chỉ 16 giờ.

+Châu: Đồng hồ nào chỉ 22 giờ?

Đồng hồ A chỉ 22 giờ.

+ Đức: Sau 1 giờ nữa đồng hồ nào chỉ 19 giờ ?

Sau 1 giờ nữa đồng hồ C chỉ 19 giờ.

-Đại diện các nhóm báo cáo.

- HS lắng nghe nhận xét bạn.

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	Mục tiêu:Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài

- Về nhà thực hành xem đồng hồ ở nhà và biết sắp xếp thời gian hợp lý để vui chơi và học tập; cảm nhận được sự quý giá của thời gian.

- Nhận xét giờ học.
	- HS nêu ý kiến 

- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh hoạt lớp:

TUẦN 23  - XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRƯỜNG XANH – LỚP SẠCH
1. Mức độ, yêu cầu cần đạt
- Đánh giá tuần 23 và biết được kế hoạch của tuần 24.

- Giúp HS nhận biết các mặc tốt và chưa tốt của bản thân, của tổ và của lớp trong tuần để khắc phục.

- Rèn khả năng phát biểu ý kiến trước tập thể. 
- HS xây dựng được kế hoạch Trường xanh – lớp sạch. 

- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng:Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch Trường xanh – lớp sạch. 
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

2. Đồ dùng dạy học

2.1. Đối với GV: - SGK
2.2. Đối với HS: - SGK
- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH

	GV ổn định lớp và hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.
	- Lớp phó văn nghệ tổ chức trò chơi

- Cả lớp chơi

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Đánh giá Tuần 23: 

a) Lớp trưởng điều hành: 

b) GVCN nhận xét:

- Nhận xét tuần 23
- Chiếu các hoạt động của lớp trong tuần

* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
3) Kế hoạch Tuần 24:

- Ôn tập các bài đã học

- Hướng dẫn thực hiện các phong trào: 

     + Đôi bạn cùng tiến

     + Bông hoa điểm tốt

- Nhắc HS không được ăn quà vặt, bỏ rác đúng nơi quy định.

- Tổ 2 trực nhật.
	- Tổ trưởng Tổ 1 nhận xét về các mặc: 

+ Nề nếp đầu ca học
+ Đi học chuyên cần

+ Tác phong , đồng phục

+ Chuẩn bị bài,đồ dùng học tập
+ Công tác vệ sinh

- Ý kiến các thành viên trong tổ

- Thực hiện tương tự với tổ 2&3

+ Tổ trưởng Tổ 2 nhận xét 

+ Tổ trưởng Tổ 3 nhận xét

- Các trưởng ban: 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng  ban văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 

+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lớp trưởng nhận xét

- Bình bầu tổ học tốt, bạn học tốt trong tuần

- Tặng bông hoa học tốt cho các tổ, các HS học tốt trong tuần.



	HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

	a. Mục tiêu: Thực hiện được kế hoạch bảo vệ cảnh quan địa phương. 

b.Cách tiến hành:
(1) Làm việc nhóm:

- GV chia lớp thành các nhóm. 

- GV treo bản gợi ý nội dung lập kế hoạch Trường xanh – lớp sạch lên bảng. 

- GV phổ biến nhiệm vụ: Các nhóm sẽ thảo luận để xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường ở trong nhà trường. GV đưa ra gợi ý: 

+ Khu vực nhóm chọn để làm vệ sinh.

+ Những công việc cụ thể sẽ làm.

+ Phân công công việc cho từng thành viên.

+ Dụng cụ cần chuẩn bị.

+ Thời gian thực hiện.

+ Mong muốn kết quả đạt được. 
- GV mời đại diện các nhóm lên trình bày bản kế hoạch của nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các nhóm góp ý cho nhau về nhữngnội dung cụ thể của kế hoạch. 

- GV nhận xét và tổng kết hoạt động. 

- GV nhắc nhở cả lớp thực hiện giữ gìn vệ sinh lớp học sạch đẹp.
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 




4. Điều chỉnh sau tiết dạy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	
	Hương Vân, ngày          tháng       năm 2022
Duyệt của Tổ trưởng

Trần Thị Cúc














